
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 19 ĐT TD K Buồng trứng

17 2 49 1001 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

17 3 43 2022 UXTC 16 tuần/VMC 

17 4 36 4004 NXTC 14tuần

18 5 64 9018 UBT(P) 12cm

18 6 46 4004 UXTC 18 tuần

18 7 36 1001 UXTC 14tuần/VMC 2lần(MLT,Bóc NX)

19 8 54 2002 TSĐGĐHNMTC + UXTC/VMC

19 9 52 2002 UXTC 18 tuần

19 10 44 ĐT UXTC 16 tuần

19 11 52 4014 UXTC 14 tuần

19 12 33 2002 NXTC 16tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 60 3013 U hạ vị 15cm

17 2 45 2002 UXTC  7 tháng (Mổ khó)

17 3 30 1001 NXTC 14tuần

18 4 66 2002 NXTC (có cuống) 9cm

18 5 49 ĐT UBT (P) 10cm

18 6 36 2002 NXTC 12 tuần

18 7 47 1001 UXTC 16 tuần

18 8 27 0000 NXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

19 9 57 2002 UXTC 16 tuần PHẠM HẢI + Q.HẢI + DŨNG.SB

HỒ HOA + PHONG.SB + THẮNG.SB(THI)

NGỌC TRANG + MAI PHƢƠNG1 + LINH.SB

NGỌC TRANG + MAI PHƢƠNG1 + LINH.SB

NGỌC TRANG + MAI PHƢƠNG1 + LINH.SB

K.HOÀNG + T.HIẾU.NT + ĐAN THANH.SB

K.HOÀNG + T.HIẾU.NT + ĐAN THANH.SB

D.MINH + TRÖC GIANG + KIM.SB

D.MINH + TRÖC GIANG + KIM.SB

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + SỸ.SB + TRẦN NHUNG.SB (C)

MỸ Ý + HỒ HOA + THANH THÖY.TT

MỸ Ý + HỒ HOA + THANH THÖY.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

M.TUẤN.BM +T.XUÂN.NT + P.ANH.NT

M.TUẤN.BM +T.XUÂN.NT + P.ANH.NT

M.TUẤN.BM +T.XUÂN.NT + P.ANH.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LÊ.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + A.THƢ4 + ĐẠO.S (C)

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT+ M.PHƢƠNG.CK2

VIỆT THANH + PHƢƠNG.PNT+ M.PHƢƠNG.CK2

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + HỢP.SB

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + HỢP.SB

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 18/08/2014 đến ngày 24/08/2014 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD 

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ CẨM HOÀNG

MAI THỊ BÍCH NHẠN

TÔN NỮ THANH CHUNG

NGUYỄN THỊ NAM

BN SẢN A

VĂN THỊ LỆ

THẠCH THỊ PÁT

DIỆP THỊ SÓC KHA

NGUYỄN THỊ MINH THU

LÊ THỊ NGỌC LOAN

NGÔ THỊ NHÂN

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỄM

NGUYỄN THỊ Ý

VÕ THỊ PHƢƠNG DUYÊN

BN SẢN A

TRƢƠNG NGỌC MÃI

NGUYỄN THỊ CẨM

NGUYỄN THỊ HỒNG THO

ĐỖ THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG

NGÔ THỊ NGỌC HẠNH

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HUYỀN

2772

2605

2678

2698

2679

2646

2673

2699

2706

SHC

2703

2690

2661

2685

4562

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2657

2659

4738

2651

PM

Ngày: 18/08/2014 

Ngày: 19/08/2014 

2692

2688

2394



19 10 48 4004 UXTC 14 tuần + UBT (P)   

19 11 31 1001 NXTC 14tuần/VMC

3 0 0

17 1 18 ĐT UBT 2bên 16cm

17 2 48 2012 Polype lòng TC + UXTC 12 tuần

17 3 39 2002 UBT  12cm

18 4 50 2012 UXTC 16tuần

18 5 41 1011 UXTC 12 tuần

18 6 33 1001 NXTC 20tuần/VMC

18 7 44 0010 UXTC 14 tuần

18 8 32 2022 NXTC 14tuần

19 9 50 ĐT UXTC 16 tuần

19 10 42 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

19 11 40 1001 NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 46 4004 U dịch nhầy BT (P)

17 2 41 2012 NXTC 14tuần/VMC 2 lần

18 3 49 2002 UXTC 20 tuần

18 4 46 1001 UXTC 16 tuần

18 5 27 ĐT NXTC 16 tuần

19 6 54 2012 UXTC 16 tuần

19 7 48 5005 UBT (P) 6cm

19 8 36 2022 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0    

17 1 23 ĐT U hạ vị 20cm  

17 2 47 3001 UXTC 12 tuần

17 3 30 1011 NXTC 18tuần

D.PHƢỢNG + PHƢƠNG ANH + MINH.SB

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + THƢƠNG.SB + TOÀN.SB (C)

THU THỦY + THIÊNTHANH + KIM PHỤNG.SB

THU THỦY + THIÊNTHANH + KIM PHỤNG.SB

THU THỦY + THIÊNTHANH + KIM PHỤNG.SB

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + THUỲ.CK2

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

D.PHƢỢNG + PHƢƠNG ANH + MINH.SB

D.PHƢỢNG + PHƢƠNG ANH + MINH.SB

T.HÕA + HOÀNG VÂN + MỸ PHỤNG.SB

T.HÕA + HOÀNG VÂN + MỸ PHỤNG.SB

T.HÕA + HOÀNG VÂN + MỸ PHỤNG.SB

BS SẢN A + LÊ.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + NGUYỄN HIỀN.SB + THUỈH.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + THUỲ.CK2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

H.HIỆP + BÍCH TY  + TẤN ÂN.SB     

H.HIỆP + BÍCH TY   + TẤN ÂN.SB      

PHẠM HẢI + Q.HẢI + NGUYỄN NHUNG.SB

PHẠM HẢI+DŨNG.SB+NGUYỄN NHUNG.SB(THI)

THU HÀ 2 + M CHÂU + CƢỜNG.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cắt PP có u

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u

Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THÁI BẢO TRANG

NGUYỄN THỊ THĂNG

THÁI THỊ THU

NGÔ THỊ CHÂU TUY

TRẦN KIM CA

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

TRẦN THỊ HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

THỊ NGRANH

ĐỖ THỊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

MAI MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ MỸ LY

PHAN KIM ÁNH

TRẦN THỊ THANH NHÀN

DƢƠNG THỊ GIỚI

ĐỖ KIM HIỀN

BN SẢN A

PHAN THỊ NGỌC DUYÊN

NGUYỄN NGỌC LIỄN

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

NGUYỄN THỊ THU THỦY

THẠCH THỊ KIM LÝ

ĐOÀN THỊ THU

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

2439

2812

2765

2769

2778

1988

4781

2723

2745

2750

4723

2749

4725

2691

4739

4746

2712

2711

2529

902 B

2676

2640

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/08/2014 

Ngày: 21/08/2014 

Ngày: 22/08/2014 



18 4 39 1021 Nghi K Buồng trứng

18 5 42 2022 UXTC 18 tuần

18 6 39 2002 NXTC 10 cm

19 7 40 2002 NXTC 12tuần

19 8 35 1001 UXTC 12 tuần

19 9 47 0010 LNMCơ TC

10 52 2012 UXTC 14 tuần

11 40 4004 NXTC 14 tuần

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỌ + PHẠM TÀI + MÃNH.SB

THỌ + PHẠM TÀI + VĂN UYÊN.SB

THỌ + MÃNH.SB + VĂN UYÊN.SB (THI)

Q.HIẾU + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

Q.HIẾU + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

Q.HIẾU + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 15 tháng 8 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, cắt TC + 2PP + Sinh thiết MNL

NGUYỄN THỊ HOA

TRƢƠNG THỊ BÉ

BÙI NGỌC YẾN

TRẦN THỊ KIM PHƢỢNG

NGÔ THỊ TIỂU LOAN

NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN

QUANG THANH PHƢỢNG

LÊ THỊ MINH QUÝ

4345

4596

2799

2759

2826

2741

4683

2786


